CHƯƠNG V: MOMENT LỰC, ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG
CHỦ ĐỀ 13:
TỔNG HỢP LỰC, PHÂN TÍCH LỰC
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Tổng hợp và phân tích lực
1. Tổng hợp lực:
Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy (quy tắc hình bình hành):………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Lực tổng hợp là ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
2. Phân tích một lực thành các lực thành phần vuông góc:
Câu hỏi thảo luận Quan sát Hình 13.7 và thực hiện các yêu cầu sau:
a) Xác định hướng của lực ma sát trượt tác dụng lên khối gỗ (Hình 13.7a) và ván trượt (Hình 13.7b).
b) Trình bày phương pháp tính toán độ lớn của các lực ma sát này
[image: A picture containing diagram
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…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
II. Thí nghiệm tổng hợp lực
· Thí nghiệm 1: Tổng hợp hai lực đồng quy
Lực tổng hợp nằm trên đường chéo của hình bình hành với 2 cạnh là 2 lực thành phần.
Độ lớn:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
· Thí nghiệm 2: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều: 
Lực tổng hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
	


Trong đó:
F: ………………………………………………………………………………………..
F1: ……………………………………………………………………………………….
F2: ……………………………………………………………………………………….
d1, d2: ……………………………………………………………………………………
PHẦN 2: CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
Câu 1: Lực tổng hợp là gì? Phát biểu qui tắc tổng hợp hai lực đồng qui (qui tắc hình bình hành)?
Câu 2: Khi có hai vectơ F1, F2 đồng quy, tạo thành hai cạnh của một hình bình hành thì vectơ tổng hợp F có thể:
A. có điểm đặt tại 1 đỉnh bất kì của hình bình hành.
B. có phương trùng với đường chéo của hình bình hành.
C. có độ lớn F = F1 + F2.
D. cùng chiều với F1 hoặc F2
Câu 3: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng lực tổng hợp của hai lực F1, F2?
A. [image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 13: Moment lực. Điều kiện cân bằng - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]	          B. [image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 13: Moment lực. Điều kiện cân bằng - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]          C. [image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 13: Moment lực. Điều kiện cân bằng - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]          D. [image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 13: Moment lực. Điều kiện cân bằng - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
Câu 4: Phát biểu nào sau đây về phép tổng hợp lực là sai ?
A. Xét về mặt toán học, tổng hợp lực là phép cộng các vectơ lực cùng tác dụng lên một vật.
B. Lực tổng hợp có thể xác định bằng quy tắc hình bình hành, quy tắc tam giác lực hoặc quy tắc đa giác lực.
C. Độ lớn của lực tổng hợp có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.
D. Lực tổng hợp là một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng tương đương các lực thành phần.
Câu 5: Hai lực F1, F2 song song, cùng chiều, cách nhau 1 đoạn 20 cm. Độ lớn của lực F1 là 18N và của lực tổng hợp F là 24 N, hỏi độ lớn của lực F2 và điểm đặt của lực tổng hợp cách điểm đặt của F2 một đoạn là bao nhiêu?
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A. 6 N; 15 cm.
B. 42 N; 5 cm.
C. 6 N; 5 cm.
D. 42 N; 15 cm.

PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN 
I. Câu hỏi thảo luận.
[image: EverGiven_gettyimages]Câu 1: Ngày 23/03/2021, siêu tàu EVERGREEN bị mắc kẹt khi di chuyển qua kênh đào Suez. Sự cố đã làm tê liệt tuyến giao thông huyết mạch này theo cả hai hướng. Ngày 29/03/2021, con tàu đã được giải cứu thành công nhờ các tàu kéo hạng nặng (Hình dưới). Tại sao các tàu kéo chuyển động lệch phương với nhau nhưng vẫn kéo được tàu EVERGREEN khỏi điểm mắc cạn?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
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Description automatically generated]Câu 2:  Quan sát hình dưới, nêu ra những lực tác dụng lên từng vật chuyển động sau
a) Thùng nước đang được kéo lên
b) Thùng hàng được dịch chuyển về phía bên phải
c) Con lắc đang chuyển động
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 3: Em có nhận xét gì về lực tổng hợp nếu sau khi dùng quy tắc đa giác lực thì các lực thành phần tạo thành một đa giác kín.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: A picture containing text

Description automatically generated]Câu 4: Cho 1 viên đá quý gắn vào 1 sợi dây chuyền như hình phía dưới. Xác định điểm đồng quy của các lực tác dụng lên viên đá và lực tổng hợp của chúng – khi hệ cân bằng
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Câu 5: Hãy chọn một trường hợp trong các trường hợp ở hình câu số 2 -  và xác định lực tổng hợp tác dụng lên vật ?	
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 6: Vận dụng quy tắc phân tích lực để giải thích 2 trường hợp sau: 
a) Đưa kiện hàng lên theo phương thẳng đứng.
b) Đưa kiện hàng lên sử dụng mặt phẳng nghiêng
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…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: ]Câu 7: Quan sát Hình 13.10 và chỉ ra các lực tác dụng lên móc treo.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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Câu 1: Một cậu bé đang kéo thùng hàng trên mặt đất bằng sợi dây hợp với phương ngang một góc 300 (Hình 13.9). Hãy tìm độ lớn lực kéo thành phần trên hai phương vuông góc và song song với mặt đất, biết độ lớn lực kéo cậu bé tác dụng lên dây là 12 N.
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: ]Câu 2: Một người đang gánh lúa như hình dưới. Hỏi vai người đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để đòn gánh có thể nằm ngang cân bằng trong quá trình di chuyển? 
Biết khối lượng hai bó lúa lần lượt là m1 = 7 kg, m2 = 5 kg và chiều dài đòn gánh là 1,5 m. Xem như điểm treo hai bó lúa sát hai đầu đòn gánh và bỏ qua khối lượng đòn gánh.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 3: Một gấu bông được phơi trên dây treo nhẹ như Hình 13P.1.
a) Xác định các lực tác dụng lên gấu bông.
b) Vẽ hình để xác định lực tổng hợp của các lực do dây treo tác dụng lên gấu bông.
c) Em có thể dựa vào lập luận mà không cần vẽ hình để xác định lực tổng hợp của các dây treo được không? Giải thích.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
[image: Diagram

Description automatically generated]……………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một chiếc thùng gỗ khối lượng m đang trượt xuống từ một dốc nghiêng 20o so với phương ngang như Hình 13P.2. Em hãy phân tích thành phần vecto trọng lực tác dụng lên thùng gỗ theo các phương Ox và Oy.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 5: Hai bạn học sinh đang khiêng một thùng hàng khối lượng 30 kg bằng một đòn tre dài 2m như (Hình 13P.3). Hỏi phải treo thùng hàng ở điểm nào để lực đè lên vai người đi sau lớn hơn lực đè lên vai người đi trước 100 N. Bỏ qua khối lượng của đòn tre.
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
[image: ]Câu 6: Trò chơi “Xếp đá cân bằng” là môn nghệ thuật sao cho việc sắp xếp những hòn đá lên nhau được cân bằng như Hình dưới. Dưới góc nhìn vật lí, em hãy cho biết nguyên nhân chính tạo nên sự cân bằng của hệ các viên đá. 
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
……………………………………………………………
[image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 13: Moment lực. Điều kiện cân bằng - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]Câu 7: Trong Hình 13.5, hai bạn nhỏ đang kéo một chiếc xe trượt tuyết. Xét lực kéo có độ lớn 45 N và góc hợp bởi dây kéo so với phương ngang là 400.
a) Thành phần lực kéo theo phương ngang có độ lớn bao nhiêu?
b) Nếu xe trượt tuyết này chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo trên thì lực ma sát có độ lớn bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 8: Một người đẩy máy cắt cỏ có khối lượng 15kg di chuyển với một lực có độ lớn xem như không đổi bằng 80 N theo phương của giá đẩy như Hình 13.3. Biết góc tạo bởi giá đẩy và phương ngang là 450.
[image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 13: Moment lực. Điều kiện cân bằng - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]
a) Tìm độ lớn của lực đẩy theo phương ngang và phương thẳng đứng.
b) Nếu từ trạng thái nghỉ, người này tác dụng lực để tăng tốc cho máy đạt tốc độ 1,2 m/s trong 3 s thì độ lớn lực ma sát trong giai đoạn này là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực ? Giải thích?

A. 25N	
B.15N
C.2N
D.1N

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 2: Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng có độ lớn bằng nhau và từng đôi một làm thành góc 1200. Tìm hợp lực của chúng.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 20N. Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 00; 600; 900; 1200; 1800. Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp. Nhận xét ảnh hưởng của góc α đối với độ lớn của hợp lực.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 2: Hai lực đồng quy F1 và F2 có độ lớn bằng 6 N và 8 N. Tìm độ lớn và hướng của hợp lực 𝐹 khi góc hợp bởi hướng của hai lực là:

a) 
b) 
c) 

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...















CHỦ ĐỀ 14:
MOMENT LỰC – ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT
PHẦN 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Moment lực
- Moment lực đối với một trục quay là …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
[image: ]…………………………………………………………………………………………..
	[bookmark: _Hlk123552098]M = 


Trong đó:
M: …………………………………………………
F: ………………………………………………….
d: ………………………………………………….
2. Ngẫu lực
Ngẫu lực là hệ hai lực …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
	[bookmark: _Hlk123552505]M = 


Trong đó:
M: …………………………………………………
F: ………………………………………………….
d: ………………………………………………….
3. Quy tắc moment lực
- Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng ……………………….
…………………………………………………………………………………………..
	


Trong đó:
, : ………………………………………………………………………………….
, : ………………………………………………………………………………….
4. Điều kiện cân bằng của một vật
Lực tổng hợp tác dụng lên vật …………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
	




· Ghi chú thêm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Chọn phát biểu đúng.
A. Moment lực tác dụng lên vật là đại lượng vô hướng.
B. Moment lực đối với một trục quay được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.
C. Moment lực là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực.
D. Đơn vị của moment lực là N/m.
Câu 2: Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng
A. làm quay vật.
B. làm vật chuyển động tịnh tiến.
C. vừa làm vật quay vừa chuyển động tịnh tiến.
D. làm vật cân bằng.
Câu 3: Chọn từ/cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.
	khác nhau
	song song
	ngược chiều
	vuông góc

	cùng chiều
	quay
	tịnh tiến
	bằng nhau


Ngẫu lực là hệ hai lực (1). . . , (2). . ., có độ lớn (3) … và cùng tác dụng vào một vật. Dưới tác dụng của ngẫu lực, chỉ có chuyển động (4) … của vật bị biến đổi.
Câu 4: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là đúng?
(Câu hỏi nhiều lựa chọn)
A. Có thể dùng quy tắc hợp lực song song (ngược chiều) để tìm hợp lực của ngẫu lực.
B. Ngẫu lực là hệ gồm hai lực song song, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.
C. Moment của ngẫu lực tính theo công thức: M = F.d (trong đó d là cánh tay đòn của ngẫu lực).
D. Nếu vật không có trục quay cố định chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.
E. Khi lực tác dụng càng lớn thì moment của lực càng lớn.
F. Khi tác dụng một lực F có giá đi qua trọng tâm của một vật thì vật đó sẽ vừa có chuyển động tịnh tiến, vừa có chuyển động quay.
Câu 5: Trên hai đĩa của một cân thăng bằng, người ta đặt hai đồng hồ cát giống hệt nhau có cùng trọng lượng. Cân ở trạng thái cân bằng, người ta nhanh tay lật ngược một trong hai đồng hồ cát, hiện tượng xảy ra tiếp theo là
A. cân bên đồng hồ cát bị lật sẽ nghiêng xuống.
B. cân bên đồng hồ cát không bị lật sẽ nghiêng xuống.
C. cân vẫn thăng bằng.
D. cân bị nghiêng về phía đồng hồ cát không bị lật, sau khi cát chảy hết thì cân nghiêng về phía còn lại.
Câu 6: Một bu lông nối khung chính và khung sau của xe đạp leo núi cần moment lực 15 N.m để siết chặt. Nếu bạn có khả năng tác dụng lực 40 N lên cờ lê theo một hướng bất kì thì chiều dài tối thiểu của cờ lê để tạo ra moment lực cần thiết là bao nhiêu?

A. 0,38 m.
B. 0,33 m.
C. 0,21 m.
D. 0,6 m.

Câu 7: Một quả cầu có trọng lượng P = 40 N được treo vào tường nhờ 1 sợi dây hợp với mặt tường một góc α=30° như Hình 14.2. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và [image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 14: Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]tường. Phản lực do tường tác dụng lên quả cầu có độ lớn gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 23 N.
B. 22 N.
C. 21 N.
D. 20 N.

Câu 8: Khi tác dụng một lực F vuông góc với cánh cửa, có độ lớn không đổi vào các vị trí khác nhau như Hình 14.1. Moment lực gây ra tại vị trí nào là lớn nhất?
[image: Sách bài tập Vật lí 10 Bài 14: Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật - Chân trời sáng tạo (ảnh 1)]A. Điểm A.
B. Điểm B.
C. Điểm C.
D. Điểm D.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Nêu khái niệm moment lực kèm ví dụ ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 2:  Trong trò chơi bập bênh ở Hình 14.1, người lớn ở đầu bên trái “nâng bổng” một bạn nhỏ ở đầu bên phải. Nhưng cũng có khi bạn nhỏ ở đầu bên phải lại có thể “nâng bổng” được người lớn ở đầu bên trái. Dựa vào nguyên tắc nào mà bạn nhỏ có thể làm được như vậy?
[image: ]
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: ]Câu 3: Quan sát hình dưới và mô tả chuyển động của cánh cửa khi chịu lực tác dụng của bạn học sinh.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Câu 4: Quan sát Hình 14.4, nhận xét về khả năng lắp bu lông khi đặt lực ở các vị trí khác nhau trên cờ lê.
[image: Diagram
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…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Lực có gây ra tác dụng làm quay vật không nếu có phương song song với trục quay? Dựa vào tình huống trong Hình 14.2 để minh họa cho câu trả lời.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 6: Xét lực tác dụng vào mỏ lết có hướng như Hình 14.5. Hãy xác định cánh tay đòn và độ lớn của moment lực. Biết F = 50 N, [image: Shape

Description automatically generated with low confidence] = 20 cm và  α=20o .
[image: Diagram, engineering drawing
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…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 7: Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật được gọi là gì? Dưới tác động của lực này chỉ có chuyển động nào bị biến đổi ?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 8: Quan sát Hình 14.6 và thực hiện các yêu cầu sau:
a) Xác định các cặp lực của tay tác dụng khi vặn vòi nước (Hình 14.6a), cầm vô lăng khi lái ô tô (Hình 14.6b).
b) Nhận xét tính chất của các cặp lực này và chuyển động của các vật đang xét.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 9: Có thể xác định được lực tổng hợp của ngẫu lực không? Vì sao ?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 10: Ngoài các ví dụ được nêu trong bài học, hãy tìm hiểu và trình bày những ứng dụng của ngẫu lực trong đời sống.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 11: Quan sát Hình 14.9 và thực hiện các yêu cầu sau:
a) Xác định các lực tác dụng lên thanh chắn.
[image: Diagram

Description automatically generated]b) Xét trục quay là khớp nối giữa thanh chắn với trụ đỡ và vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng (P) (chứa thanh chắn và trụ đỡ), những lực nào có tác dụng làm thanh chắn xoay cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ trong mặt phẳng (P)?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...


[image: A picture containing scale, device

Description automatically generated]Câu 12: Quan sát hình 14.10, chỉ rõ lực nào có tác dụng làm cân quay cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 13: Nêu điều kiện để thanh chắn đường tàu trong hình 14.9.
a) Không có chuyển động tịnh tiến. Biết chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó.
b) Không có chuyển động quay.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 14: Lực tác dụng vào vật rắn phải thoả mãn hai điều kiện nào khi vật rắn ở trạng thái cân bằng?
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Câu 15: Xét hai vật có khối lượng lần lượt là m1 = 5 kg, m2 = 2 kg được đặt trên một thanh thẳng nằm ngang có khối lượng không đáng kể. Hệ nằm cân bằng trên một cạnh nêm có mặt cắt được mô tả như Hình 14.13. Hãy xác định d2 và độ lớn lực do cạnh [image: A picture containing diagram

Description automatically generated]nêm tác dụng lên điểm tựa O. Biết d1 = 20 cm và g = 9,8 m/s2.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: ]Câu 16: Dựa vào điều kiện cân bằng, hãy nêu và phân tích các yếu tố an toàn trong tình huống đưa ra trong Hình 14.14.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: ]…………………………………………………………………………………………...
Câu 17: Người ta tác dụng lực F có độ lớn 80 N lên tay quay để xoay chiếc cối xay như Hình 14P.1. Cho rằng F có phương tiếp tuyến với bề mặt cối xay, khoảng cách từ tay quay đến tâm quay là d = 40 cm. Xác định moment của lực F đối với trục quay qua tâm cối xay.
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
[image: Diagram

Description automatically generated]…………………………………………………………………………………………...
Câu 18: Để nhổ một cây đinh ghim vào bàn gỗ theo phương thẳng đứng như Hình 14P.2, ta tác dụng lực F = 150 N theo phương song song với mặt bàn. Búa có thể quay quanh trục quay vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại điểm O, khoảng cách từ điểm đặt tay đến mặt bàn là 24 cm và khoảng cách từ đinh đến trục quay là 3 cm. Xác định lực do búa tác dụng lên đinh.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 19: Tác dụng các lực ⃗𝑭 có độ lớn như nhau vào cùng một vị trí trên vật nhưng khác hướng (𝐻ì𝑛ℎ 14.3). Trường hợp nào moment của lực ⃗𝑭 có tác dụng làm quay vật quanh 𝑂 là lớn nhất, nhỏ nhất? Giải thích.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 20: Hai lực song song cùng chiều, một lực có độ lớn 13N cách lực kia 0,2m và cách giá của hợp lực 0,12m. Tính độ lớn của lực còn lại và hợp lực.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 21: Xác định moment do lực 𝐹 có độ lớn 10 N tác dụng vuông góc lên cờ lê để làm xoay bu lông (𝐻ì𝑛ℎ 14.4). Biết cờ lê có chiều dài 15 cm và khoảng cách từ điểm đặt của lực đến bu lông vào cỡ 11 cm.
……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
[image: ]Câu 1: Biển quảng cáo của một quán cà phê được treo cân bằng nhờ một dây nằm ngang và dây còn lại hợp với trần một góc 𝛼 như Hình 14.6.
a) Giữ cho một dây luôn căng và có phương nằm ngang, thay đổi vị trí và độ dài dây treo trên trần. Xác định điều kiện góc 𝛼 để hệ có thể cân bằng.
b) Biển quảng cáo có trọng lượng là 𝑃, tính lực căng trên hai dây treo.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một chất điểm chịu tác dụng của hai lực F1 , F2 : có F1 = F2 = 100N, F1 hợp với F2 một góc 600 . Muốn chất điểm đứng yên cân bằng ta phải tác dụng vào chất điểm một lực F có hướng và độ lớn như thế nào?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM (BÀI TẬP VỀ NHÀ)
Câu 1: Hai người khiêng vật nặng 100kg bằng một đòn gánh dài 1m, biết điểm treo vật cách vai người thứ nhất 60cm. Tính lực tác lên vai của mỗi người, lấy 𝑔 = 10𝑚/𝑠2 bỏ qua khối lượng của đòn gánh.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
[image: ]…………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Một xe cẩu có chiều dài cần trục 𝑙 = 20 m và nghiêng 30° so với phương thẳng đứng. Đầu cần trục có treo một thùng hàng nặng 2 tấn như Hình 14.5. Xác định moment lực do thùng hàng tác dụng lên đầu cần trục đối với trục quay đi qua đầu còn lại của cần trục gắn với thân máy. Lấy 𝑔 = 9,8 m/s2.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
[image: ]Câu 3: Ta cần tác dụng một moment ngẫu lực 12 N.m để làm quay bánh xe như Hình 14.8. Xác định độ lớn lực tác dụng vào bánh xe ở Hình 14.8a và Hình 14.8b. Từ đó , hãy cho biết trường hợp nào sẽ có lợi hơn về lực.
………………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..

CHƯƠNG VI: NĂNG LƯỢNG
CHỦ ĐỀ 15:
NĂNG LƯỢNG VÀ CÔNG
PHẦN 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Định luật bảo toàn năng lượng
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
[image: ]2. Công
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
	


PHẦN 2: CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
Câu 1: Định nghĩa và viết công thức tính công của lực. Nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức đó?
Câu 2: Định nghĩa và viết công thức tính công suất. Nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức đó?
Câu 3: Công có thể biểu thị bằng tích của
A. năng lượng và khoảng thời gian.
B. lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.
C. lực và quãng đường đi được.
D. lực và vận tốc.
Câu 4: Một người chèo thuyền ngược dòng sông. Nước chảy xiết nên thuyền không tiến lên được so với bờ. Người ấy có thực hiện công nào không? Vì sao?
A. có, vì thuyền vẫn chuyển động.
B. không, vì quãng đường dịch chuyển của thuyền bằng không.
C. có vì người đó vẫn tác dụng lực.
D. không, thuyền trôi theo dòng nước.
Câu 5: Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 600 so với phương năm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét là
A. 1275 J.
B. 750 J.
C. 1500 J.
D. 6000 J.
Câu 6:  Dạng năng lượng không được thể hiện trong Hình 15.1 là:
A. điện năng.
B. quang năng.
C. cơ năng.
D. năng lượng sinh học.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?
A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.
B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.
D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.
Câu 8: Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hóa từ điện năng sang cơ năng?
A. Quạt điện.
B. Máy giặt.
C. Bàn là.
D. Máy sấy tóc.
Câu 9: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?
A. N/m.
B. kg.m2/s2.
C. N/s.
D. kg.m2/s
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực?
A. Công là đại lượng vô hướng.
B. Lực luôn sinh công khi điểm đặt của lực tác dụng lên vật dịch chuyển.
C. Trong nhiều trường hợp, công cản có thể có lợi.
D. Giá trị của công phụ thuộc vào góc hợp bởi vectơ lực tác dụng và vectơ độ dịch chuyển.
Câu 11: Một thùng các tông được kéo cho trượt theo phương ngang bằng một lực F như Hình 15.2. Nhận định nào sau đây về công của trọng lực P và phản lực N khi tác dụng lên thùng các tông là đúng
[image: Diagram
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Câu 12: Cho ba lực tác dụng lên một viên gạch đặt trên mặt phẳng nằm ngang như Hình 15.3. Công thực hiện bởi các lực F1, F2 và F3 và khi viên gạch dịch chuyển một quãng đường d là A1, A2 và A3. Biết rằng viên gạch chuyển động sang bên trái. Nhận định nào sau đây là đúng?
[image: Diagram
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PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Năng lượng tồn tại ở khắp mọi nơi xung quanh ta. Việc đưa ra một định nghĩa hoàn thiện về năng lượng đã và đang là một thử thách cho các nhà khoa học. Trong cơ học, năng lượng được hiểu như thế nào trong một số trường hợp cụ thể? Khi được truyền từ vật này sang vật khác bằng cách tác dụng lực thì phần năng lượng này được đo như thế nào?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Quan sát Hình 15.1, hãy cho biết tên những dạng năng lượng liên quan mà em đã được học ở môn Khoa học tự nhiên.
[image: Graphical user interface, website
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: A picture containing building material, brick

Description automatically generated]Câu 3: Một thỏi socola (Hình 15.2) có khối lượng 60 g chứa 280 cal năng lượng. Hãy tính lượng năng lượng của thỏi socola này theo đơn vị jun.
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Câu 4: Tính chất của năng lượng là gì ?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Quan sát hình 15.3, hãy cho biết cách thức truyền năng lượng và phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong từng trường hợp.
[image: A picture containing text, different
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…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
[image: A picture containing shape

Description automatically generated][image: Graphical user interface

Description automatically generated]Câu 6: Hãy chỉ ra quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng trong một số trường hợp như Hình 15.4 và 15.5
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 7: Tìm hiểu và giải thích tại sao ta không thể chế tạo được động cơ hoạt động liên tục mà không cần cung cấp năng lượng cho động cơ.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 8: Lời kêu gọi tiết kiệm điện (Hình 15.7) có thể hiểu là để bảo toàn năng lượng được hay không?
[image: ]
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 9: Quan sát hình 15.8, thảo luận để phân tích mối quan hệ về hướng của lực tác [image: Diagram

Description automatically generated]dụng vào vật và độ dịch chuyển của vật. Từ đó, đưa ra dự đoán về sự thay đổi năng lượng của vật trong quá trình tác dụng lực.
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Câu 11: 
a) Phân tích các lực tác dụng lên hệ người và ván khi trượt từ trên đồi cát (Hình 15.11).
[image: A picture containing text, outdoor

Description automatically generated]b) Phân tích đặc điểm của công do những lực này sinh ra trong quá trình trượt.
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………..
Câu 12: Có nhận định cho rằng: Công phát động luôn có lợi và công cản luôn có hại. Hãy thảo luận và liên hệ một số tình huống thực tiễn để nêu ý nghĩa của em về nhận định trên.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
[image: ]Câu 13: Em hãy kể tên các dạng năng lượng trong hoạt động hằng ngày được thể hiện như Hình 15P.1.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Câu 14: Hãy chỉ ra sự chuyển hóa năng lượng trong các quá trình được cho trong Hình [image: Diagram

Description automatically generated]15P.2. 
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 15: Một người sơn tường đứng trên một cái thang (Hình 15P.3). Bất ngờ người thợ làm con lăn rơi thẳng đứng xuống sàn. Biết khoảng cách từ nơi con lăn bắt đầu rơi đến sàn là 2 m và con lăn có khối lượng 200 g. Tìm công của trọng lực tác dụng lên con lăn trong suốt quá trình rơi.
[image: A person painting a green wall

Description automatically generated with low confidence]…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Câu 16: Có nhận định cho rằng: “Một vật đứng yên thì không thể mang năng lượng”. Em hãy dùng lập luận của mình để chứng minh nhận định trên là sai.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Câu 17: Hãy nêu một ví dụ để chứng minh nhận định: “Có thể chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác bằng cách thực hiện công”.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 18: Hãy mô tả quá trình chuyển hóa năng lượng được thể hiện ở Hình 15.4.
………………………………………………......
………………………………………………......
………………………………………………......
………………………………………………......
………………………………………………......
………………………………………………......
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 19: Trong một hồ bơi, có hai cách để nhảy từ vị trí bục trên cao xuống dưới nước (Hình 15.5). Cách thứ nhất, nhảy trực tiếp từ trên xuống. Cách thứ hai, vận động viên sẽ trượt từ trên cao xuống bằng cầu trượt. Trong hai cách trên, cách nào năng lượng ít bị hao phí hơn? Giải thích.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
[image: A picture containing graphical user interface
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Câu 20: Trong quá trình leo xuống vách núi, người leo núi chuyển động từ trên cao xuống đất bằng hệ thống dây an toàn (Hình 15.6). Người này lấy dây quấn quanh vòng kim loại để sợi dây cọ sát vào vòng. Ngoài ra, lực ma sát giữa chân với vách núi tạo ra trong quá trình chuyển động cũng đáng kể. Hãy giải thích nguyên nhân của việc tạo ra lực ma sát trong quá trình chuyển động của vận động viên trên phương diện năng lượng.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Câu 21: Một hộp nặng đang được giữ trên mặt phẳng nghiêng nhẵn thì được đẩy lên bằng một lực F song song với mặt phẳng nghiêng. Khi hộp di chuyển từ điểm A đến điểm B trên mặt phẳng nghiêng, công do lực F và công của trọng lực P tác dụng lên hộp có phụ thuộc vào vận tốc của hộp tại A và B không? Tại sao?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
[image: ]………………………………………………………………………………………….
Câu 22: Một kĩ sư xây dựng nặng 75 kg trèo lên một chiếc thang dài 2,75 m. Thang được dựa vào bức tường thẳng đứng và tạo một góc α với mặt phẳng ngang (Hình 15.7).
a) Tính công của trọng lực tác dụng lên kĩ sư khi người này leo từ chân đến đỉnh thang.
b) Đáp án của câu a có phụ thuộc vào tốc độ của người kĩ sư trong quá trình leo hay không?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
[image: A picture containing text, weapon

Description automatically generated]Câu 23: Một chiếc đàn piano có khối lượng 380 kg được giữ cho trượt đều xuống một đoạn dốc dài 2,9 m, nghiêng một góc 100 so với phương ngang. Biết lực do người tác dụng có phương song song với mặt phẳng nghiêng như Hình 15.8. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 9,8 m/s2. Hãy xác định:
a) lực do người tác dụng lên đàn piano.
b) công của lực do người tác dụng lên đàn piano.
c) công của trọng lực tác dụng lên đàn piano.
d) tổng công của tất cả các lực tác dụng lên đàn piano.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Câu 24: Một khối gỗ có trọng lượng là P = 50 N được đẩy trượt đều lên trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn với góc nghiêng 250 so với phương ngang. Biết khối gỗ di chuyển được một đoạn 1 m trên mặt phẳng nghiêng. Tìm công mà người đẩy thực hiện trên khối gỗ nếu lực tác dụng:
a) song song với mặt phẳng nghiêng.
b) song song với mặt phẳng ngang.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 25: Trong một trò chơi kéo co, hai đội cùng kéo trên một sợi dây và lúc này gần như lực kéo của hai đội đang cân bằng nhau (Hình 155.9). Lực do hai đội tác dụng lên dây có sinh công không? Công mỗi đội tác dụng lên mặt đất bằng bao nhiêu? Có tồn tại công trên bất cứ vật gì không?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Một vật trượt trên mặt phẳng nhẵn, đi được quãng đường 2,4 m dưới tác dụng của một lực có độ lớn không đổi F = 40 N. Hãy tính công do lực này thực hiện nếu lực này:
a) Có phương ngang, cùng chiều chuyển động.
b) Có hướng hợp với hướng chuyển động một góc 600.
c) Có hướng hợp với hướng chuyển động một góc 1200.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Một vật khối lượng 10 kg, trượt trên đường ngang, dưới tác dụng của lực kéo F=20 N cùng hướng chuyển động. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt đường là μ = 0,1. Tính công của lực kéo và công của lực ma sát khi vật đi được quãng đường 5 m.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….









[bookmark: _Hlk123382249]CHỦ ĐỀ 16: 
CÔNG SUẤT – HIỆU SUẤT
PHẦN 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT
	[image: A train with smoke coming out of it

Description automatically generated with medium confidence]
a)
	[image: A picture containing mountain, outdoor, sky, plane
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b)


Hình 16.1 a) Đầu máy hơi nước vào đầu thế kỉ XX; b) Đầu máy cao tốc hiện nay
Hai thế hệ đầu máy trong Hình 16.1 có sự khác biệt rất nhiều về tốc độ sinh công, đại lượng nào đặc trưng cho khả năng này?
1. Công suất    
a. Khái niệm công suất
	[image: A picture containing wooden
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	[image: A picture containing tool, person, floor, indoor
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	a)
	b)


Hình 16.2. Hai cách vặn đinh vít: a) dùng tuanơvit; b) dùng máy khoan
Công suất: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	[bookmark: _Hlk123565810]



1 watt là công suất của ………………………………………..thực hiên công bằng …… trong thời gian …………….

1HP = 746 W hay 
b. Mối liên hệ giữa công suất với lực tác dụng lên vật và vận tốc của vật
Mối liên hệ giữa công suất trung bình với lực tác dụng lên vật và vận tốc của vật được biểu diễn bởi công thức: 
	


Khi xét trong khoảng thời gian rất bé, các đại lượng có ý nghĩa tức thời:
	[bookmark: _Hlk123463577]


2. Hiệu suất
a. Khái niệm hiệu suất
- Năng lượng có ích là phần năng lượng ban đầu chuyển thành dạng năng lượng theo đúng mục đích sử dụng.
- Năng lượng hao phí xuất hiện trong quá trình chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác; từ vật này sang vật khác. Năng lượng hao phí thường xuất hiện dưới dạng nhiệt năng (đôi khi có cả âm thanh hoặc ánh sáng).
Hiệu suất của động cơ H là …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
	


Trong đó: H: ……………………………………………………………………
                 P : ……………………………………………………………………
                 P’: …………………………………………………………………...
Công suất hao phí của động cơ: 
	[bookmark: _Hlk123381538]


[image: A picture containing arrow
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Hiệu suất của động cơ còn được tính bởi công thức:
	


Trong đó: H: ……………………………………………………………………
                 A : ……………………………………………………………………
                 A’: …………………………………………………………………...
Công hao phí của động cơ: 
	


PHẦN 2: CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
Câu 1: kW.h là đơn vị của

A. công.
B. công suất.
C. hiệu suất.
D. lực.

Câu 2: Đơn vị nào sau đây không được dùng để đo công suất?

A. W.
B. J.s.
C. HP.
D. kg.m2/s3.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiệu suất?
A. Hiệu suất của động cơ luôn nhỏ hơn 1.
B. Hiệu suất đặc trưng cho mức độ hiệu quả của động cơ.
C. Hiệu suất của động cơ được xác định bằng tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.
D. Hiệu suất được xác định bằng tỉ số giữa năng lượng đầu ra và năng lượng đầu vào.
Câu 4: Nếu trong cùng một khoảng thời gian như nhau, công suất do hai lực sinh ra bằng nhau thì ta có thể kết luận rằng hai lực có độ lớn bằng nhau hay không? Giải thích.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một người đàn ông kéo một khối gỗ với độ lớn lực là 100 N đi một đoạn đường 30 m trong thời gian 30 s. Biết lực kéo và phương dịch chuyển song song với nhau. Tìm công suất của người này khi kéo khối gỗ.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tính công suất tối thiểu của một máy bơm để có thể đưa 100 kg nước lên độ cao 3 m trong thời gian 20 s. Lấy g = 9,8 m/s2.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một người chạy bộ lên một đoạn dốc, người đó có khối lượng 60 kg, đi hết 4 s, độ cao của đoạn dốc này là 4,5 m. Xác định công suất của người chạy bộ (tính theo đơn vị watt và mã lực).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Một máy bơm nước đưa nước từ mặt đất lên độ cao 10 m, nước được bơm với lưu lượng là 30 kg/ phút với tốc độ không đổi. Tính công suất máy bơm thực hiện để làm công việc đó theo đơn vị mã lực. Xem máy hoạt động với hiệu suất gần đúng bằng 100%. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một xe bán tải có khối lượng 1,5 tấn, hiệu suất của xe là 18%. Tìm số lít xăng cần dùng để xe tăng tốc đều từ trạng thái nghỉ đến tốc độ 15 m/s. Biết năng lượng chứa trong 3,8 lít xăng là 1,3.108 J.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Công suất sử dụng điện trung bình của một gia đình là 0,5 kW. Biết năng lượng mặt trời khi chiếu trực tiếp đến bề mặt của pin mặt trời đặt nằm ngang có công suất trung bình là 100 W trên một mét vuông. Giả sử chỉ có 15% năng lượng mặt trời được chuyển thành năng lượng có ích (điện năng). Hỏi cần một diện tích bề mặt pin mặt trời là bao nhiêu để có thể cung cấp đủ công suất điện cho gia đình này? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM (BÀI TẬP VỀ NHÀ)
[image: A picture containing text, fan, device

Description automatically generated]Câu 1: Em hãy đề xuất giải pháp làm tăng hiệu suất của quạt điện sau một thời gian sử dụng. Giải thích lí do lựa chọn giải pháp này.
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Câu 2: Một thang máy có khối lượng 500 kg chuyển động đều với tốc độ 4 m/s. Tính công suất trung bình của hệ thống kéo thang máy. Lấy g = 10 m/s2.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Tác dụng lực không đổi 150N theo phương hợp với phương ngang góc 30o vào vật khối lượng 80kg làm vật chuyển động được quãng 20m. Tính công của lực tác dụng.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 4:  Một gàu nước có khối lượng 15 kg được kéo cho chuyển động thẳng đều lên độ cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 15 giây. Tính công suất trung bình của lực kéo. Lấy g = 10 m/s2.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………





CHỦ ĐỀ 17: ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Động năng
a. Mối liên hệ giữa động năng và công
- Động năng của một vật ………………………………………………………………, 
có giá trị được tính theo công thức:
	[bookmark: _Hlk123375580]


Với: ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Trong hệ SI, động năng có đơn vị là joule (J)
VD: Quan sát Hình dưới, hãy tìm các điểm chung về dạng năng lượng trong các trường hợp trên. Năng lượng này phụ thuộc vào những yếu tố nào?
	[image: ]

	Người, sóng biển, báo, cánh quạt chuyển động sẽ có động năng


· Mỗi liên hệ giữa động năng và công:
	


· Định lí động năng: độ biến thiên động năng của một vật trong khoảng thời gian Δt bằng công của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.
b. Đặc điểm của động năng
- Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật và tốc độ chuyển động của vật
- Động năng là một đại lượng vô hướng, không âm
- Động năng có giá trị phụ thuộc vào hệ quy chiếu
2. Thế năng
a. Thế năng trong trường trọng lực đều
	[image: Diagram

Description automatically generated]
	- Một vật có khối lượng m ở độ cao h so với một vị trí làm gốc dự trữ một dạng năng lượng được gọi là thế năng trọng trường:
	


Trong hệ SI, thế năng có đơn vị là joule (J)


Ví dụ: 
	[image: ]
Búa máy đang dự trữ thế năng
	[image: ]
Vận động viên nhảy cầu 


Lưu ý:
- Để xác định thế năng, ta cần phải chọn gốc thế năng là vị trí mà tại đó thế năng bằng 0.
- Khi chọn gốc tọa độ trùng với gốc thế năng và chiều dương của trục Oz hướng lên thì vị trí phía trên gốc thế năng có giá trị h > 0, vị trí phía dưới gốc thế năng có giá trị h < 0
- Độ biến thiên thế năng giữa hai vị trí không phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.
3. Cơ năng       
a. Quá trình chuyển hóa giữa động năng và thế năng
Trong quá trình chuyển động, động năng và thế năng của vật có thể chuyển hóa quá lại với nhau.
[image: ]
Động năng và thế năng trong quá trình người trượt nước, quả bóng bay vào rổ chuyển hóa qua lại với nhau.
b. Định luật bảo toàn cơ năng
- Tổng động năng và thế năng được gọi là cơ năng của vật:
	


Trong hệ SI, cơ năng có đơn vị là jun (J)
	[image: A picture containing diagram

Description automatically generated]
	- Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn.
Hệ quả: Trong trường trọng lực, tại vị trí vật có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.



PHẦN 2: CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: thế nào là động năng? Nêu mối liên hệ giữa động năng và công? Nêu đặc điểm của động năng?
	Câu 2: Nhà máy thủy điện sản xuất điện năng từ dòng nước chảy từ trên cao xuống (Hình 17.1). Trong quá trình đó, có những dạng năng lượng cơ học nào xuất hiện? Chúng có thể chuyển hóa qua lại với nhau không? Trong những điều kiện nào thì tổng của các dạng năng lượng cơ học đó được bảo toàn?
	[image: ]


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn chuyển động thẳng với tốc độ không đổi là 80 km/h, sau đó giảm tốc độ đến 50 km/h, cuối cùng thì dừng lại hẳn.
- Tìm động năng của ô tô tại các thời điểm ứng với các giá trị tốc độ đã cho.
- Phần động năng mất đi của ô tô đã chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Em đang ngồi yên trên chiếc xe buýt chuyển động thẳng đều với tốc độ 50 km/h. Xác định động năng của em trong trường hợp:
a) Chọn hệ quy chiếu gắn với xe buýt.
b) Chọn hệ quy chiếu gắn với hàng cây bên đường.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một con bọ chét có khối lượng 1 mg có thể bật nhảy thẳng đứng lên độ cao tối đa 0,2 m từ mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8 m/s2 . Hãy xác định tốc độ của bọ chét ngay khi bật nhảy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 4: Quan sát Hình 17.5, chứng tỏ trong hai cách dịch chuyển quyển sách thì công của trọng lực là như nhau trong khi công của lực ma sát là khác nhau.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Động năng là một đại lượng

A. có hướng, luôn dương.
B. có hướng, không âm.
C. vô hướng, không âm.
D. vô hướng, luôn dương.

Câu 2: Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây?

A. Phụ thuộc vào khối lượng của vật.
B. Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
C. Là đại lượng vô hướng, không âm.
D. Phụ thuộc vào vận tốc của vật.

Câu 3: Thế năng trọng trường của một vật có giá trị

A. luôn dương.
B. luôn âm.
C. khác 0.
D. có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 4: Cơ năng của một vật bằng
A. hiệu của động năng và thế năng của vật.
B. hiệu của thế năng và động năng của vật.
C. tổng động năng và thế năng của vật.
D. tích của động năng và thế năng của vật.
Câu 5: Cơ năng của một vật được bảo toàn khi
A. vật chịu tác dụng của các lực nhưng không phải là các lực thế.
B. vật chỉ chịu tác dụng của lực thế.
C. vật chịu tác dụng của mọi lực bất kì.
D. vật chỉ chịu tác dụng của một lực duy nhất.
[image: ]Câu 6: Một người đi bộ lên các bậc thang như Hình 17P.3. Các bậc thang có chiều cao 15 cm, tổng cộng có 25 bậc thang. Người đi bộ này có khối lượng là 55 kg, chuyển động lên với tốc độ xem như không thay đổi từ bậc thang đầu tiên cho đến bậc thang cuối cùng là 1,5 m/s.
a) Tính cơ năng người này trước khi bước lên bậc thang đầu tiên.
b) Tính cơ năng người này ở bậc thang trên cùng.
c) Phần năng lượng thay đổi ở hai vị trí này được cung cấp từ đâu?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 7: Một vận động viên nhảy cầu nhảy xuống hồ nước từ tấm ván ở độ cao 10 m so với mặt hồ. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính tốc độ của người khi cách mặt hồ 4 m.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………








CHƯƠNG VII: ĐỘNG LƯỢNG
CHỦ ĐỀ 18: 
ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Động lượng
- Động lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng ……………………………………
- Động lượng của một vật được đo bằng ………………………………………………
	


[image: ]Trong đó:
: động lượng của vật ( Đơn vị:  )
v: vận tốc ( Đơn vị: m/s )
m: khối lượng của vật (Đơn vị: kg )
2. Định luật bảo toàn động lượng
a. Hệ kín (hệ cô lập)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]     [image: ]
Hình 18.2. Một số ví dụ về hệ kín trong thực tiễn:
a) Hai viên bi da va chạm nhau; b) Một viên đạn bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ
b. Định luật bảo toàn động lượng
…………………………………………………………………………………………
	[bookmark: _Hlk123375443]


Trong đó:
: động lượng của vật 1 và vật 2 trước va chạm ( Đơn vị:  )
: động lượng của vật 1 và vật 2 sau va chạm ( Đơn vị:  )
· Ghi chú thêm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của động lượng?

A. N.s
B. N.m
C. N.m/s
D. N/s
Câu 2: Chọn từ/ cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.
	vô hướng
	cùng chiều
	có thể
	N.m/s
	không thể
	vuông góc

	thương số
	có hướng
	tích số
	ngược chiều
	kg.m/s
	khối lượng




Động lượng là một đại lượng (1)............................., kí hiệu là , luôn (2)........................... với vectơ vận tốc  của vật. Độ lớn của động lượng được xác định bằng (3)........................... giữa (4) ................................ và tốc độ của vật. Đơn vị của động lượng là (5) ............................ Động lượng (6) ................................. truyền từ vật này sang vật khác.
Câu 3: Trong các quá trình chuyển động sau đây, quá trình nào động lượng của vật không thay đổi?
A. Vật chuyển động chạm vào vách và phản xạ lại.
B. Vật được ném ngang. 
C. Vật đang rơi tự do.
D. Vật chuyển động thẳng đều.
Câu 4: Trong trường hợp nào sau đây, hệ có thể được xem là hệ kín?
A. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng ngang.
B. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng.
C. Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí.
D. Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.
Câu 5: Khi một vật đang rơi (không chịu tác dụng của lực cản không khí) thì:
A. động lượng của vật không đổi.
B. động lượng của vật chỉ thay đổi về độ lớn.
C. động lượng của vật chỉ thay đổi về hướng.
D. động lượng của vật thay đổi về cả hướng và độ lớn.
Câu 6: Hai vật có khối lượng m1 và m2 chuyển động với vận tốc lần lượt là  và . Động lượng của hệ có giá trị

A. 
B. 
C. 0
D. 

PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Hãy tính độ lớn động lượng của một số hệ sau:
a) Một electron khối lượng 9,1.10-31 kg chuyển động với tốc độ 2,2.106 m/s.
b) Một viên đạn khối lượng 20g bay với tốc độ 250m/s.
c) Một xe đua thể thức I (F1) đang chạy với tốc độ 326km/h. Biết tổng khối lượng của xe và tài xế khoảng 750kg.
d) Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời với tốc độ 2,98.104 m/s. Biết khối lượng Trái Đất là 5,972.1024kg.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 2: Trong một trận bóng đá, cầu thủ A có khối lượng 78kg chạy dẫn bóng với tốc độ 8,5m/s. Trong khi đó, cầu thủ B có khối lượng 82kg (ở đội đối phương) cũng chạy đến tranh bóng với tốc độ 9,2 m/s theo hướng ngược với hướng của cầu thủ A. Hãy xác định:
a) hướng và độ lớn của vectơ động lượng của từng cầu thủ.
b) vectơ tổng động lượng của hai cầu thủ.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một hệ gồm hai vật có khối lượng và tốc độ lần lượt là m1 = 200g, m2 = 100g và v1 = 2m/s, v2 = 3m/s. Xác định động lượng của hệ trong các trường hợp sau:
a) Hai vật chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau.
b) Hai vật chuyển động theo hai hướng hợp với nhau một góc 120o.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
[image: ]Câu 1: Một quả bóng tennis khối lượng 60g chuyển động với tốc độ 28m/s đến đập vào một bức tường và phản xạ lại cùng một góc 45 như hình 18P.1. Hãy xác định tính chất của vectơ động lượng trước và sau va chạm.
…………………………………………………………….......
………………………………………………………………..
………………………………………………………………...
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một viên đạn nặng 6g được bắn khỏi nòng của một khẩu súng trường 4kg với tốc độ 320m/s.
a) Tìm tốc độ giật lùi của khẩu súng.
b) Nếu một người nặng 75kg tì khẩu súng vaò vai và ngắm bắn thì tốc độ giật lùi của người là bao nhiêu? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Một máy bay có khối lượng 160 000kg đang bay với vận tốc 780km/h. Tính động lượng của máy bay?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Hai vật có khối lượng m1 = 1 kg, m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc v1=3m/s và v2 = 1m/s trên mặt phẳng nằm ngang. Tính tổng động lượng (phương, chiều, độ lớn) của hệ trong các trường hợp:


a)  và  cùng hướng   


b)  và  cùng phương, ngược chiều


c) vuông góc 	


d)  hợp với  góc 1200
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Xạ thủ Nguyễn Minh Châu là người giành huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ ngay lần đầu tham dự SEA Games 27. Khẩu súng chị sử dụng nặng 1,45kg với viên đạn nặng 7,4g. Tốc độ đạn khi rời khỏi nóng là 660 fps (1 fps = 0,3 m/s). Hỏi khi bắn, nòng súng giật lùi với tốc độ là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………





CHỦ ĐỀ 19: 
CÁC LOẠI VA CHẠM 
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng
Lực tác dụng lên vật bằng ………………………………………………………………
	[bookmark: _Hlk123031252]


 Hay độ biến thiên động lượng …………………………………………………………
	


Trong đó: 
: độ biến thiên động lượng  ( Đơn vị:  )
: lực tác dụng lên vật ( Đơn vị: N )
Δt: thời gian ( Đơn vị: s )
: xung lượng của lực (xung lực)
Một số ứng dụngcủa việc sử dụng kiến thức về xung lượng: 
[image: ][image: ]
2. Các loại va chạm
· Va chạm đàn hồi
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	[bookmark: _Hlk123339709]


[image: ][image: ]
Một số tình huống trong thực tiễn về va chạm đàn hồi:
a) Va chạm giữa 2 viên bida; b) Hệ con lắc Newton xảy ra va chạm
· Va chạm mềm (va chạm không đàn hồi)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	



[image: ]
Va chạm mềm giữa viên bi và khối gỗ
3. Ứng dụng kiến thức động lượng vào cuộc sống
[image: ]     [image: ]
    a) Giảm chấn thương não trong quyền anh;    b) Đai an toàn và túi khí trong ô tô
· Ghi chú thêm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 2: CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Chọn từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn dưới đây.
Va chạm mềm (còn gọi là va chạm (1)...) xảy ra khi hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng (2)... sau va chạm. Động năng của hệ sau va chạm (3)... động năng của hệ trước va chạm.
[bookmark: bookmark418][bookmark: bookmark419]A. (1) đàn hồi; (2) vận tốc; (3) bằng.
B. (1) đàn hồi; (2) tốc độ; (3) lớn hơn.
C. (1) không đàn hồi, (2) vận tốc; (3) nhỏ hơn.
[bookmark: bookmark420]D. (1) không đàn hồi; (2) tốc độ; (3) bằng.
Câu 2: Va chạm đàn hồi và va chạm mềm khác nhau ở điểm nào sau đây?
[bookmark: bookmark421]A. Hệ va chạm đàn hồi có động lượng bảo toàn còn va chạm mềm thì động lượng không bảo toàn.
[bookmark: bookmark422]B. Hệ va chạm đàn hồi có động năng không thay đổi còn va chạm mềm thì động năng thay đổi.
C. Hệ va chạm mềm có động năng không thay đổi còn va chạm đàn hồi thì động năng thay đổi.
D. Hệ va chạm mềm có động lượng bảo toàn còn va chạm đàn hồi thì động lượng không bảo toàn.
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là không đúng trong trường hợp hai vật cô lập va chạm mềm với nhau?
[bookmark: bookmark425]A. Năng lượng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn.
[bookmark: bookmark426]B. Cơ năng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn.
C. Động lượng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn.
D. Trong quá trình va chạm, hai vật chịu lực tác dụng như nhau về độ lớn.
Câu 4: Chọn đáp án đúng. Va chạm đàn hồi
A. xảy ra khi hai vật dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc sau va chạm.
B. là va chạm trong đó xuất hiện biến dạng đàn hồi trong khoảng thời gian va chạm, sau va chạm vật lấy lại hình dạng ban đầu và tiếp tục chuyển động tách rời nhau.
C. động năng của hệ sau va chạm nhỏ hơn động năng của hệ trước va chạm.
D. tổng động lượng của hệ trước va chạm nhỏ hơn tổng động lượng của hệ sau va chạm.
Câu 5: Túi khí trong ô tô có tác dụng gì?
A. Trang trí.
B. Cung cấp khi cho người trong ô tô.
C. Bảo vệ con người trong trường hợp xe xảy ra va chạm.
D. Cung cấp khí cho bánh xe.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do xuống đất trong thời gian 0,5s. Tính độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó. Cho g = 9,8m/s2.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tính lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng lên đầu đạn trong nòng súng biết đầu đạn có khối lượng 10g chuyển động trong nòng súng nằm ngang trong khoảng 10-3s, vận tốc ban đầu bằng 0, vận tốc khi đến đầu nòng súng v=865m/s.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 3: Một võ sĩ Karate có thể dùng tay để chặt gãy một tấm gỗ. Hãy xác định lực trung bình của tay tác dụng lên tấm gỗ. Lấy khối lượng của bàn tay và một phần cánh tay là 1kg, tốc độ của cánh tay ngay trước khi chạm vào tấm gỗ là 10m/s, thời gian tương tác là 2.10-3s.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một toa xe có khối lượng m1 = 10 tấn chuyển động với vận tốc v1 = 1,2m/s đến móc tự động vào toa xe thứ hai có khối lượng m2 = 5 tấn. Hai toa móc dính vào nhau, cùng chuyển động với vận tốc v. Bỏ qua ma sát. Tính vận tốc của 2 xe sau va chạm trong:
a) ban đầu 2 xe đứng yên.
b) ban đầu xe 2 chuyển động cùng chiều với với v2 = 0,6m/s.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
[image: ]…………………………………………………………………………………………
Câu 5: Trong không trung, một con chim đại bằng nặng 1,8kg bay đến bắt một con chim bồ câu nặng 0,65kg đang bay cùng chiều với tốc độ 7 m/s. Biết tốc độ của chim đại bằng ngay trước khi bắt được bồ câu là 18 m/s. Hãy tính tốc độ của chúng ngay khi chim đại bàng bắt được bồ câu.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 6: Một toa xe khối lượng m1 = 3,7 tấn chạy với vận tốc v1 = 5,2 m/s đến va chạm vào toa xe đứng yên có khối lượng m2 = 5,2 tấn làm cho toa xe này chuyển động với vận tốc v2 = 3,8 m/s. Toa xe thứ nhất chuyển động như thế nào sau va chạm?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]Câu 7: Quan sát hình 19.10, dựa vào kiến thức động lượng để:
a) Giải thích tại sao một chú chim nhỏ lại có thể gây ra vết lõm lớn cho máy bay trong sự cố ngày 30/09/2015 gần sân bay Nội Bài, Hà Nội.
b) Phân tích định tính cơ chế chuyển động của tên lửa.
c) Giải thích tại sao bãi cát giúp giảm chấn thương cho vận động viên khi tiếp đất.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Một ô tô con khối lượng 1,2 tấn đang chuyển động với tốc độ 25m/s thì va chạm vào đuôi của một xe tải khối lượng 9 tấn đang chạy cùng chiều với tốc độ 20m/s. Sau va chạm, ô tô con vẫn chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 18m/s. Xác định vận tốc của xe tải ngay sau va chạm.

[image: ]…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: ]…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một khẩu pháo được gắn chặt vào xe và xe có thể di chuyển dọc theo đường ray nằm ngang. Khẩu pháo bắn ra một viên đạn khối lượng 200kg với tốc độ 125m/s theo hướng hợp với phương ngang một góc 45o. Biết khối lượng của khẩu pháo và xe là 5000kg. Tính tốc độ giật lùi của khẩu pháo.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM ( BÀI TẬP VỀ NHÀ )
Câu 1: Một quả bóng khối lượng 0,4kg bay ngang tới chân cầu thủ với vận tốc v1 = 18m/s. Cầu thủ đá quả bóng làm nó bay ngược chiều trở lại với vận tốc v2 = 22m/s. Biết thời gian chân cầu thủ chạm quả bóng là 0,1s. Tính lực mà chân cầu thủ đó đá quả bóng.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một viên bi có khối lượng m1 = 2kg chuyển động với vận tốc v1 = 3m/s đến va chạm vào viên bi thứ hai có khối lượng m2 = 3kg đang chuyển động với vận tốc v2 = 2m/s ngược chiều với viên bi thứ nhất. Sau va chạm hai viên bi dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Tìm vận tốc của hệ hai viên bi ngay lúc sau va chạm.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một quả cầu khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3 m/s, tới va chạm vào quả cầu khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên một máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất chuyển động với vận tốc 0,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua lực ma sát và lực cản. Tính vận tốc của quả cầu thứ hai.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 4: Trong tai nạn xe hơi, tại sao khả năng bị thương trong va chạm trực diện lại lớn hơn va chạm từ phía sau?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
















TỔNG KẾT CHƯƠNG VII
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Ôn lại lý thuyết của chương VII.
II. Sơ đồ tư duy: ( Hs tự vẽ )














PHẦN 2: ĐỀ RÈN LUYỆN TỔNG HỢP ( TỔNG KẾT CHƯƠNG)
I. CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1: Phát biểu và viết công thức tính động lượng. Nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức đó.
Câu 2: Phát biểu và viết công thức của định luật bảo toàn động lượng.
Câu 3: Viết công thức của định lí biến thiên động lượng. Nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức đó?
Câu 4: So sánh sự giống và khác nhau giữa va chạm đàn hồi và va chạm mềm.
II. CÂU HỎI BÀI TẬP
Câu 1: Tính động lượng của vật trong mỗi trường hợp sau:
a) Viên đạn 15g bay với vận tốc 325m/s.
b) Vận động viên 70kg chạy với vận tốc 9,5m/s.
c) Hạt proton khối lượng 1,67.10-27kg chuyển động với vận tốc 5.106m/s.
d) Trái Đất khối lượng 5,98.1024kg chuyển động quanh Mặt Trời với tốc độ 2,98.104m/s.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tìm tổng động lượng của hệ hai vật m1 = 2kg và m2 = 3kg chuyển động với các vận tốc v1 = 2m/s và v2 = 4m/s trong các trường hợp sau:
a) cùng chiều						b) ngược chiều
c) vuông góc với nhau				d) hợp với nhau 1 góc 60o
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: Hai viên bi có khối lượng lần lượt là 300g và 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng là 2m/s và 0,8m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Xác định vận tốc của hệ sau va chạm?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một toa xe khối lượng m1 = 3 tấn chạy với tốc độ 4m/s đến va chạm vào một toa xe đang đứng yên có khối lượng m2. Sau va chạm toa 2 chuyển động với tốc độ 2,5m/s. Toa 1 chuyển động ngược lại với tốc độ 0,5m/s. Hỏi khối lượng m2?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 5: Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn, bắn đi 1 viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10kg với vận tốc 400m/s. Coi lúc đầu hệ đại bác và đạn đứng yên. Tính vận tốc giật lùi của khẩu đại bác ngay sau khi bắn.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 6: Trong các vụ tai nạn trực diện, đầu xe là phần bị hư hại nhiều nhất (bị biến dạng hoặc thậm chí vỡ thành các mảnh nhỏ). Tại sao các kĩ sư lại không thiết kế đầu xe bằng các vật liệu cứng hơn để hạn chế thiệt hại khi va chạm.
[image: A couple of cars parked next to each other

Description automatically generated with low confidence]
Hai xe va chạm với nhau
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………












CHƯƠNG VIII: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
CHỦ ĐỀ 20: 
ĐỘNG HỌC CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
PHẦN 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Định nghĩa radian. Số đo cung tròn theo góc                                    
a. Định nghĩa radian
	[image: A picture containing chart

Description automatically generated]
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: Diagram

Description automatically generated]



	


Và: 
	


Các hệ thức chuyển đổi đơn vị từ độ sang radian và từ radian sang độ: 
[image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]




 hoặc      


Hãy xác định số đo một số góc đặc biệt theo radian
	Số đo theo độ
	

	

	

	

	

	

	


	Số đo theo rad
	
	
	
	
	
	
	


[image: Shape, arrow

Description automatically generated]b. Mối liên hệ giữa góc và cung tròn
Khi góc chắn cung có ...................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
	


2. Tốc độ trong chuyển động tròn    
a. Chuyển động tròn
	………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
	[image: A picture containing text, person, chain

Description automatically generated]


b. Tốc độ góc trong chuyển động tròn
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	[bookmark: _Hlk123340361]


              
[image: Shape, polygon

Description automatically generated]
c. Vận tốc trong chuyển động tròn
	[image: A picture containing text, clock

Description automatically generated]
	[image: A picture containing chart

Description automatically generated]

	


3. Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều 
Chuyển động tròn là đều khi vật đi được những cung tròn có độ dài bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau (hay vật đi được các cung tròn có số đo góc như nhau sau những khoảng thời gian bằng nhau).                                   
[image: ]a. Gia tốc hướng tâm
Gia tốc của chuyển động tròn đều có đặc điểm:
- Phương: …………………………………………………
- Chiều: …………………………………………………
…………………………………………………
- Độ lớn: …………………………………………………………………………………………
	


PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
Câu 1: Phát biểu định nghĩa chuyển động tròn đều. Nêu một ví dụ thực tế về chuyển động tròn đều.
Câu 2: Viết công thức đo tốc độ góc, vận tốc trong chuyển động tròn đều. Nêu tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức.
Câu 3: Chuyển động nào sau đây có thể xem như là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động của một vật được ném xiên từ mặt đất.
B. Chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng của một vật được buộc vào một dây có chiều dài cố định.
C. Chuyển động của một vệ tinh nhân tạo có vị trí tương đối không đổi đối với một điểm trên mặt đất (vệ tinh địa tĩnh).
D. Chuyển động của một quả táo khi rời ra khỏi cành cây.
[image: Một chất điểm M thực hiện chuyển động tròn đều như Hình 20.1.]Câu 4: Một chất điểm M thực hiện chuyển động tròn đều như Hình 20.1.
Nhận xét nào sau đây là đúng?


A.  là vectơ vận tốc,  là vectơ gia tốc.


B.  là vectơ vận tốc,  là vectơ gia tốc.


C.  là vectơ vận tốc,  là vectơ gia tốc.


D.  là vectơ vận tốc,  là vectơ gia tốc.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Tìm chiều dài của một cung tròn của đường tròn có bán kính 1,2 m, được chắn bởi góc 200o.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Em hãy điền vào chỗ trống ở bảng dưới đây:
	Độ
	

	
	

	

	Rad
	
	

	
	



Câu 3: Một mô tơ điện quay quanh trục với tốc độ 3600 rpm (revolutions/min: vòng/phút). Tốc độ góc của mô tơ này bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Câu 4: Trong mô hình cổ điển Bohr của nguyên tử hydrogen, electron xem như chuyển động tròn đều quanh hạt nhân là proton với quỹ đạo có bán kính m với tốc độ m/s. Gia tốc hướng tâm của electron có độ lớn bằng bao nhiêu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Trong hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu), mỗi vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất được hai vòng trong một ngày, có độ cao khoảng 20 200km so với mặt đất. Tính tốc độ và gia tốc hướng tâm của mỗi vệ tinh. Cho bán kính Trái Đất bằng           6 400km.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất được xem gần đúng là chuyển động tròn đều. Thời gian Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất khoảng 27,3 ngày. Khoảng cách trung bình từ tâm của Trái Đất đến Mặt Trăng là 385.103 km. Hãy xác định:
a) Tốc độ của Mặt Trăng (theo đơn vị km/h và m/s) và quãng đường Mặt Trăng chuyển động sau một ngày.
b) Gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng (theo đơn vị m/s2).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một trái bóng được buộc vào một sợi dây và quay tròn đều trong mặt phẳng ngang như Hình 20.2. Trái bóng quay một vòng trong 1 s với tốc độ 0,5 m/s. Tính bán kính quỹ đạo và chiều dài L của sợi dây, biết góc hợp bởi dây và phương thẳng đứng bằng 30o.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM (BÀI TẬP VỀ NHÀ)
Câu 1: Một điểm nằm ngoài cùng cánh quạt có chiều dài 30cm chuyển động tròn đều với chu kỳ quay là 0,2s. Xác định tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Xác định chu kỳ quay, tốc độ góc, gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động tròn đều với tốc độ 64,8km/h trên quĩ đạo có bán kính 30cm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


[image: Diagram

Description automatically generated]Câu 3: Điểm A ngoài vành của ròng rọc có vận tốc  m/s. Điểm B trên cùng bán kính với A, với AB = 20cm có vận tốc  m/s. Tính vận tốc góc và đường kính của ròng rọc coi ròng rọc chuyển động quay đều quanh trục đi qua tâm.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Trái Đất quay quanh trục bắc - nam với chuyển động đều mỗi vòng 24h. Tính vận tốc góc của Trái Đất? Biết R = 6370 km, h = 36 500 km.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/

CHỦ ĐỀ 21: ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CHUYỂN ĐỘNG TRÒN
LỰC HƯỚNG TÂM
PHẦN 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT
Em nhận xét gì về mặt đường đua trong Hình 21.1? Tại sao người ta phải xây dựng mặt đường ở một số đoạn vòng cung có độ nghiêng so với phương ngang như vậy? [image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]
1. Lực hướng tâm    
[image: A picture containing line chart

Description automatically generated][image: Diagram

Description automatically generated]

có phương .............................................., chiều ...................................................... và được gọi là ........................................................., có ........................................................
	


2. Ứng dụng trong thực tế của chuyển động tròn
Trường hợp xe chạy theo đường vòng cung trên mặt đường ngang
Xét một xe chạy trên đường nằm ngang theo cung tròn:
Hợp lực của trọng lực và phản lực của mặt đường:  ……………………………………….                             


Lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm: , với 
Theo định luật II Newton ta có:


Công thức tốc độ giới hạn:
	


PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
Câu 1: Khi ô tô chạy theo đường vòng cung, tài xế cần lưu ý những điều gì để tránh xảy ra tai nạn?
Câu 2: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời có thể xem như là chuyển động tròn đều vì
A. lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trời có độ lớn đáng kể.
B. lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trời có độ lớn rất nhỏ.
C. lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trời là lực hướng tâm, có độ lớn không đổi.
D. vectơ vận tốc của Trái Đất luôn không đổi.
[image: A picture containing text, table, furniture, desk

Description automatically generated]PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một đầu của dây nhẹ dài 0,80 m được buộc một vật có khối lượng 3,00 kg. Vật chuyển động tròn đều quanh đầu kia của dây trên mặt bàn nằm ngang (Hình 21P.1). Giả sử không có ma sát giữa vật và mặt bàn. Khi tốc độ quay của dây là 1,6 vòng/s thì dây đứt. Tính lực căng dây lớn nhất. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Mô hình đơn giản của nguyên tử hydrogen giả sử rằng electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với tốc độ bằng 2,2.106 m/s. Quỹ đạo chuyển động có bán kính bằng 0,53.10-10 m. Hãy tính độ lớn của lực tương tác giữa electron và hạt nhân.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Để một vật có khối lượng bằng 12 kg chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính 0,4 m với tốc độ 8 m/s thì lực hướng tâm phải có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một vật nặng có khối lượng 4 kg được buộc vào đầu một sợi dây dài L = 1,2 m. Người ta dùng một máy cơ để quay đầu còn lại của dây sao cho vật nặng chuyển động tròn đều. Biết lực căng dây tối đa để dây không đứt có giá trị bằng 300 N. Để dây không đứt, vật được phép quay với tốc độ tối đa là
A. 7,91 vòng/s.                        B. 1,26 vòng/s.           
C. 2,52 vòng/s.                        D. 1,58 vòng/s.
[image:  (ảnh 1)]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Một chiếc xe đua có khối lượng 800 kg chạy với tốc độ lớn nhất (mà không bị trượt) theo đường tròn nằm ngang có bán kính 80 m (Hình 21.3) được một vòng sau khoảng thời gian 28,4 s. Tính:
a) gia tốc hướng tâm của xe. 
b) hệ số ma sát nghỉ giữa các bánh xe và mặt đường. Lấy g = 9,8 m/s2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
[image: A picture containing text, scale, device

Description automatically generated]PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 1: Một vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng 0,50 kg, được buộc vào đầu một dây có chiều dài 1,5 m. Vật chuyển động đều trên đường tròn nằm ngang (Hình 21P.2). Cho biết dây chỉ chịu được lực căng tối đa bằng 50 N. Hãy tính tốc độ quay lớn nhất của vật để dây không bị đứt.
[image:  (ảnh 1)]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một vệ tinh địa tĩnh (là vệ tĩnh có vị trí tương đối không đổi đối với một vị trí trên Trái Đất) chuyển động quanh Trái Đất với lực hướng tâm là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh (công thức được cho trong Bài 21.2). Biết gia tốc trọng trường tại mặt đất được tính theo biểu thức:                       
Với G = 6,67.10-11 N.kg-2.m2 là hằng số hấp dẫn, M và R lần lượt là khối lượng và bán kính Trái Đất. Lấy gia tốc trọng trường tại mặt đất bằng 9,8 m/s2 và bán kính Trái Đất khoảng 6,4.106 m. Tính:
a) bán kính quỹ đạo của vệ tinh.
b) tốc độ của vệ tinh trên quỹ đạo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM (BÀI TẬP VỀ NHÀ)
Câu 1: Mặt Trăng quay quanh Trái Đất một vòng mất 27,3 ngày. Biết lực hấp dẫn giữa các vật có khối lượng được tính theo công thức: 
Với G = 6,67.10-11 N.kg-2.m2 là hằng số hấp dẫn, m1 và m2 lần lượt là khối lượng của hai vật và r là khoảng cách giữa hai khối tâm của chúng.
Biết khối lượng của Trái Đất khoảng 5,97.1024 kg. Hãy tính khoảng cách giữa tâm của Trái Đất và Mặt Trăng.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Cho bán kính Trái Đất khoảng 6,37.106 m và gia tốc trọng trường ở gần bề mặt Trái Đất là 9,8 m/s2. Một vệ tinh chuyển động tròn đều gần bề mặt Trái Đất phải có tốc độ bằng bao nhiêu để không rơi xuống mặt đất?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[image:  (ảnh 1)]Câu 3: Một vật nặng có khối lượng bằng 5 kg được buộc vào một dây dài 0,8 m và thả cho chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng như Hình 21.2. Khi qua vị trí cân bằng O, vật có tốc độ 2,8 m/s. Tính gia tốc hướng tâm và lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng O. Lấy g = 9,8 m/s2.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
TỔNG KẾT CHƯƠNG 8
PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I. Ôn lại lý thuyết của chương 8.
II. Sơ đồ tư duy: ( Hs tự vẽ )






















PHẦN 2: ĐỀ RÈN LUYỆN TỔNG HỢP
Câu 1: Một chất điểm chuyển động tròn đều trong một phút quay được 300 vòng. Xác định tốc độ dài, tốc độ góc và độ lớn gia tốc hướng tâm của chất điểm biết bán kính quỹ đạo tròn là 40cm.
[image: Bài tập vật lí lớp 10 chuyển động tròn đều, vật lí phổ thông]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2:  Một đĩa tròn nhỏ bán kính R lăn không trượt ở vành ngoài của đĩa tròn lớn bán kính 2R trong mặt phẳng chứa hai đĩa, đĩa lớn nằm cố định. Thời gian lăn hết một vòng quanh tâm đĩa lớn là T. Hãy tìm tốc độ góc của đĩa nhỏ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3:  Tính gia tốc của mặt trăng quay quanh trái đất, biết khoảng cách từ Trái đất đến mặt trăng là 3,18.108 m Chu kì của mặt trăng là 27,32 ngày.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4:  Một điểm nằm trên vành ngoài của một lớp xe máy, cách trục bánh xe 30cm. Xe chuyển động thẳng đều. hỏi bánh xe quay được bao nhiêu vòng thì số chỉ trên đồng hồ tốc độ sẽ nhảy được 1 số. Biết 1 số ứng với chiều dài 1km của quãng đường.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25cm . Tính tốc độ góc của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36km/h?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Một đĩa tròn có bán kính 40cm, quay đều mỗi vòng trong 0,8s. Tính gia tốc hướng tâm của một điểm A nằm trên vành đĩa?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Một bánh xe bán kính 60cm/s quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tính tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo tròn. Cho bán kính Trái Đất là 6400km. Chu kì của vệ tinh là 88 phút. Tính gia tốc hướng tâm của vệ tinh?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………








CHƯƠNG IX: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN
CHỦ ĐỀ 22:
BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ĐẶC TÍNH CỦA LÒ XO
PHẦN 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Biến dạng kéo và biến dạng nén
- Biến dạng kéo: Kích thước của vật theo phương tác dụng của lực tăng lên so với kích thước tự nhiên của nó.
- Biến dạng nén: Kích thước của vật theo phương tác dụng của lực giảm xuống so với kích thước tự nhiên của nó.
VD: Phân loại biến dạng trong từng trường hợp được mô tả ở hình dưới:
	[image: ]
	[image: ]
	[image: Text, whiteboard

Description automatically generated]

	a) ………………………
	b) ……………
	c)……………………………



2. Đặc tính của lò xo
- Độ biến dạng của lò xo là hiệu số giữa chiều dài khi bị biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo.
- Khi lò xo biến dạng nén: độ biến dạng của lò xo âm, độ lớn của độ biến dạng được gọi là độ nén.
- Khi lò xo biến dạng kéo: độ biến dạng của lò xo dương và được gọi là độ dãn.
- Khi xuất hiện ngoại lực tác dụng, lò xo sẽ bị biến dạng. Khi độ dãn của lò xo không quá lớn, ở hai đầu lò xo xuất hiện lực đàn hồi ngược chiều biến dạng.
- Giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi của nó gọi là giới hạn đàn hồi.
- Khi hai lò xo chịu tác dụng bởi hai lực kéo/ nén có độ lớn bằng nhau và đang bị biến dạng đàn hồi, lò xo có độ cứng lớn hơn sẽ bị biến dạng ít hơn.
	[image: Diagram

Description automatically generated]
	[image: A close-up of a chain

Description automatically generated with low confidence]Một số loại lò xo có độ cứng khác nhau


VD2: Quan sát Hình 22.6, nhận xét sơ lược về tính chất của lò xo khi tăng lực tác dụng. Khi lò xo còn đang biến dạng đàn hồi, đưa ra dự đoán về mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và lực tác dụng.
											
PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
Câu 1: Tại sao khi ta đặt lên bàn cân, kim chỉ của cân quay đến một vạch xác định, sau đó kim chỉ sẽ trở lại vị trí ban đầu nếu ta lấy vật ra (Hình 22.1a)? Các lò xo gắn dưới yên xe đạp (Hình 22.1b) có công dụng gì? Trong bài này, ta sẽ khảo sát các đặc tính quan trọng của lò xo cũng như ứng dụng của lò xo trong cuộc sống hằng ngày và kĩ thuật công nghệ.
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PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 2: Dựa vào đồ thị Hình 23.2, hãy xác định độ cứng của hai lò xo tương ứng với hai đường biểu diễn xanh và đỏ.
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Câu 3: Hãy vẽ vecto biểu diễn lực do tay tác dụng lên lò xo để lò xo có biến dạng nén (Hình 22.3).
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PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 4: Xương là một bộ phận của cơ thể, có nhiều hình dạng với các vai trò khác nhau như: hỗ trợ cấu trúc cơ thể, bảo vệ các cơ quan quan trọng và co phép cơ thể di chuyển. Ngoài ra, xương còn là một bộ phận có tính đàn hồi. Xem xương đùi của người tương đương với một lò xo có độ cứng 1010 N/m. Hãy tính độ nén của mỗi xương đùi khi mang trên vai một vật nặng có khối lượng 20 kg. Giả sử toàn bộ trọng lực của vật nặng được phân bố đều cho hai chân và ban đầu xương đùi chưa bị nén.
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PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM (BÀI TẬP VỀ NHÀ)
[image: ] Câu 1: Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong Hình 22.1, biết Hình 22.1a thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên.
A. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng dãn.
B. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng nén.
C. Hình 22.1c cho thấy lò xo có biến dạng dãn.
D. Hình 22.1c cho thấy lò xo có biến dạng nén.
 Câu 2: Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa độ biến dạng của vật đàn hồi và lực tác dụng có dạng
A. đường cong hướng xuống.            	B. đường cong hướng lên.                 
[image: Diagram

Description automatically generated]C. đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.  	D. đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
 Câu 3: Hình 22.2 mô tả đồ thị lực tác dụng – độ biến dạng của một vật rắn. Giới hạn đàn hồi của vật là điểm nào trên đồ thị?
A. Điểm A.                             B. Điểm B.     
C. Điểm C.                             D. Điểm D.




CHỦ ĐỀ 23: ĐỊNH LUẬT HOOKE
[image: Diagram

Description automatically generated]PHẦN 1: TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo 
Kết luận: Trong giới hạn đàn hồi, lò xo có độ dãn …………………… với lực tác dụng. Hệ số tỉ lệ đặc trưng cho …………….. và được gọi là độ cứng (hệ số đàn hồi) của lò xo.
VD: a) Dựa vào bảng số liệu đo được từ thí nghiệm hoặc bảng 23.1 (SGK/T140) vẽ đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa độ biến dạng của lò xo và lực tác dụng lên lò xo.
b)  Nhận xét về hình dạng của đồ thị và rút ra kết luận.
	











										


2. Định luật Hooke (Húc)
Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo theo biểu thức:


 	Với 
Trong đó:  là chiều dài của lò xo tại vị trí cân bằng
 chiều dài tự nhiên của lò xo
Trong hệ SI, đơn vị của độ cứng k là: N/m
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Lò xo bị biến dạng khi treo vật
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PHẦN 2: CÂU HỎI CỦNG CỐ LÍ THUYẾT
Câu 1: Em hãy cho biết mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo?
Câu 2: Phát biểu định luật Hooke. Viết biểu thức định luật Hooke và giải thích các đại lượng trong biểu thức đó.
PHẦN 3: BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 3: Dựa vào đồ thị Hình 23.2, hãy xác định độ cứng của hai lò xo tương ứng với hai đường biểu diễn xanh và đỏ.
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 20 cm đucợ treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Khi đeo vào đầu còn lại một vật có khối lượng 500 g, lò xo có chiều dài 22 cm khi vật ở vị trí cân bằng. lấy g = 9,8 m/s2.
a) Tính độ cứng của lò xo
b) Để giữ vật cố định tại vị trí lò xo có độ dài 19 cm, cần tác dụng một lực nâng vào vật theo phương thẳng đứng có độ lớn bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 5: Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lượng m thay đổi thì chiều dài l của lò xo cũng thay đổi theo. Mối liên hệ giữa chiều dài và khối lượng vật được treo vào lò xo được thể hiện trong đồ thị Hình 23.4. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Xác định chiều dài tự nhiên của lò xo.
b) Tính độ dãn của lò xo khi m = 60 g.
c) Tính độ cứng của lò xo.
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
PHẦN 4: BÀI TẬP NÂNG CAO
Câu 6: Một lò xo đang treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật nặng có khối lượng m và m’ thì lò xo có độ dãn tương ứng với khối lượng vật treo là 9 cm và 3 cm. Xác định m theo m’.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
PHẦN 5: BÀI TẬP HỌC SINH TỰ LÀM (BÀI TẬP VỀ NHÀ)
 Câu 1: Trên Hình 23.1, ta có đồ thị biểu diễn độ biến dạng của một lò xo khi chịu tác dụng lực. Đoạn nào của đường biểu diễn cho thấy lò xo biến dạng theo định luật Hooke?
[image: Diagram
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A. AB.                         B. BC.                        
C. CD.                         D. AD.
 Câu 2: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.
Tác dụng các lực có cùng phương, chiều và độ lớn lên hai lò xo khác nhau. Lò xo (1) … thì có độ cứng (2) …
A. (1) dãn nhiều hơn, (2) lớn hơn.                 
B. (1) dãn nhiều hơn, (2) nhỏ hơn.                
C. (1) nén nhiều hơn, (2) lớn hơn.                 
D. (1) nén ít hơn, (2) lớn hơn. 
 Câu 3: Lò xo nào sau đây có độ cứng lớn nhất?
A. Khi chịu tác dụng lực 1.103 N, lò xo bị nén 4,5 cm.
B. Khi chịu tác dụng lực 2.103 N, lò xo bị dãn 4,5 cm.
C. Khi chịu tác dụng lực 1.103 N, lò xo bị nén 5,5 cm.
D. Khi chịu tác dụng lực 3.103 N, lò xo bị dãn 5,5 cm.
 Câu 4: Treo lần lượt các vật A và B có khối lượng mA và mB vào cùng một lò xo đang treo thẳng đứng như Hình 23.2. Ta có thể nhận xét gì về khối lượng của hai vật này?
 [image: Diagram
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A. mA > mB.                                                    B. mA < mB.
C. mA = mB.                                                    D. mA≠mB.
 Câu 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm được treo thẳng đứng. Khi treo vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 4 kg thì lò xo có chiều dài 50 cm (ở vị trí cân bằng). Tính độ cứng của lò xo. Lấy g = 9,8 m/s2.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 Câu 6: Hai lò xo có độ cứng k1 và k2 được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của hai lò xo một vật có khối lượng m thì độ dãn của hai lò xo có độ cứng k1 và k2 lần lượt là 8 cm và 2 cm. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Tính tỉ số k1k2
b) Tính k1 và k2 khi m = 0,4 kg.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 7: Một học sinh thực hiện thí nghiệm đo độ cứng của một lò xo và thu được kết quả như Hình 23.3. Độ cứng của lò xo này có giá trị bằng bao nhiêu?
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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